
TH I KHÓA BI U KH I 12Ờ Ể Ố
Ap d ng t  06/09/2022ụ ừ

 
12A

1
Th  2ứ Th   3ứ Th   4ứ Th   5ứ Th   6ứ Th   7ứ

1 Chào Cờ Tin H cọ Ti ng Anhế Toán Công Dân Ng  Vănữ
2 L ch Sị ử Đ a Lýị L ch Sị ử Toán Hóa H cọ Đ a Lýị
3 V t Lýậ Công Nghệ V t Lýậ Ng  Vănữ Hóa H cọ Toán
4 V t Lýậ Ti ng Anhế Sinh H cọ Ng  Vănữ Sinh H cọ Ti ng Anhế
5 Hóa H cọ Toán Tin H cọ   Toán SHL

 
 

12A
2

Th   2ứ Th   3ứ Th   4ứ Th   5ứ Th   6ứ Th   7ứ

1 Chào Cờ Ti ng Anhế Hóa H cọ Ng  Vănữ Hóa H cọ Toán
2 Toán Tin H cọ Công Dân Ng  Vănữ Hóa H cọ Toán
3 L ch Sị ử Tin H cọ Ti ng Anhế Toán Sinh H cọ Sinh H cọ
4 Đ a Lýị Ng  Vănữ Ti ng Anhế Toán Công Nghệ Đ a Lýị
5   L ch Sị ử V t Lýậ V t Lýậ V t Lýậ SHL

 

 

12B
1

Th   2ứ Th   3ứ Th   4ứ Th   5ứ Th   6ứ Th   7ứ

1 Chào Cờ V t Lýậ Công Dân Toán Hóa H cọ Đ a Lýị
2 Hóa H cọ V t Lýậ Đ a Lýị Toán Hóa H cọ Tin H cọ
3 Toán L ch Sị ử L ch Sị ử V t Lýậ Sinh H cọ Toán

4
Ti ngế
Anh

Ti ng Anhế Tin H cọ Ti ng Anhế Ng  Vănữ Toán

5 Sinh H cọ Công Nghệ Ng  Vănữ   Ng  Vănữ SHL
 

 
12B

2
Th   2ứ Th   3ứ Th   4ứ Th   5ứ Th   6ứ Th   7ứ

1 Chào Cờ Đ a Lýị V t Lýậ Ng  Vănữ Sinh H cọ Toán
2 Công Dân Hóa H cọ Tin H cọ Ti ng Anhế Sinh H cọ Ng  Vănữ

3
Ti ngế
Anh

Hóa H cọ Tin H cọ Ti ng Anhế V t Lýậ Ng  Vănữ

4 Hóa H cọ L ch Sị ử L ch Sị ử Toán V t Lýậ Đ a Lýị
5   Toán Toán Công Nghệ Toán SHL
 

 
12D

1
Th   2ứ Th   3ứ Th   4ứ Th   5ứ Th   6ứ Th   7ứ

1 Chào Cờ Ti ng Anhế Ti ng Anhế Sinh H cọ Toán Ti ng Anhế
2 Tin H cọ L ch Sị ử Ti ng Anhế Sinh H cọ Toán Ng  Vănữ
3 Công Dân Toán Công Nghệ Đ a Lýị Tin H cọ Ng  Vănữ
4 L ch Sị ử Toán V t Lýậ Hóa H cọ V t Lýậ V t Lýậ
5 Hóa H cọ Ng  Vănữ Đ a Lýị Toán   SHL
 

 
12D

2
Th   2ứ Th   3ứ Th   4ứ Th   5ứ Th   6ứ Th   7ứ

1 Chào Cờ L ch Sị ử V t Lýậ Công Nghệ Hóa H cọ Sinh H cọ

2
Ti ngế
Anh

Đ a Lýị V t Lýậ Ti ng Anhế Ng  Vănữ Sinh H cọ

3 Tin H cọ Toán Ti ng Anhế V t Lýậ Ng  Vănữ Đ a Lýị
4 Công Dân Toán Ti ng Anhế Toán Toán Tin H cọ
5 L ch Sị ử Ng  Vănữ Hóa H cọ Toán   SHL



TH I KHÓA BI U KH I 11Ờ Ể Ố
Áp d ng t  06//2022ụ ừ

 
11A1 Th  2ứ Th  3ứ Th  4ứ Th  5ứ Th  6ứ Th  7ứ

1 Chào Cờ Toán Ng  Vănữ V t Lýậ Ng  Vănữ Đ a Lýị
2 Hóa H cọ Th  D cể ụ Ng  Vănữ V t Lýậ Ng  Vănữ Th  D cể ụ
3 Hóa H cọ V t Lýậ Toán Sinh H cọ Ti ng Anhế Toán
4 L ch Sị ử Công Nghệ Toán Ti ng Anhế Tin H cọ Toán
5 Công Dân Ti ng Anhế Sinh H cọ Hóa H cọ Tin H cọ SHL

 
11A2 Th  2ứ Th  3ứ Th  4ứ Th  5ứ Th  6ứ Th  7ứ

1 Chào Cờ Công Nghệ Hóa H cọ Sinh H cọ V t Lýậ Hóa H cọ
2 Th  D cể ụ Hóa H cọ Đ a Lýị Tin H cọ Sinh H cọ Toán
3 Ng  Vănữ Th  D cể ụ Công Dân Ti ng Anhế Toán Tin H cọ
4 Ng  Vănữ Ng  Vănữ V t Lýậ Toán Toán Ng  Vănữ
5 L ch Sị ử Ti ng Anhế V t Lýậ Toán Ti ng Anhế SHL

 
11B1 Th  2ứ Th  3ứ Th  4ứ Th  5ứ Th  6ứ Th  7ứ

1 Chào Cờ Ng  Vănữ L ch Sị ử Ti ng Anhế Ti ng Anhế Tin H cọ
2 Toán Công Nghệ Toán Ti ng Anhế Sinh H cọ V t Lýậ
3 Th  D cể ụ Sinh H cọ Toán Tin H cọ Th  D cể ụ V t Lýậ
4 Ng  Vănữ Toán Đ a Lýị V t Lýậ Hóa H cọ Hóa H cọ
5 Ng  Vănữ Toán Công Dân Ng  Vănữ Hóa H cọ SHL

 
11B2 Th  2ứ Th  3ứ Th  4ứ Th  5ứ Th  6ứ Th  7ứ

1 Chào Cờ Th  D cể ụ V t Lýậ Công Nghệ Th  D cể ụ Ng  Vănữ
2 Ti ng Anhế Hóa H cọ V t Lýậ Hóa H cọ Công Dân Ng  Vănữ
3 Toán Đ a Lýị Ti ng Anhế Hóa H cọ Ti ng Anhế Toán
4 Ng  Vănữ Tin H cọ Toán V t Lýậ Sinh H cọ Toán
5 Ng  Vănữ Tin H cọ Toán L ch Sị ử Sinh H cọ SHL

 
11D1 Th  2ứ Th  3ứ Th  4ứ Th  5ứ Th  6ứ Th  7ứ

1 Chào Cờ Hóa H cọ Ti ng Anhế Tin H cọ Toán V t Lýậ
2 Ng  Vănữ Sinh H cọ Th  D cể ụ Toán Th  D cể ụ V t Lýậ
3 Ti ng Anhế Công Nghệ V t Lýậ Toán Công Dân Hóa H cọ
4 Ti ng Anhế Toán L ch Sị ử Ti ng Anhế Ng  Vănữ Ng  Vănữ
5 Tin H cọ Toán Đ a Lýị Sinh H cọ Ng  Vănữ SHL

 
11D2 Th  2ứ Th  3ứ Th  4ứ Th  5ứ Th  6ứ Th  7ứ

1 Chào Cờ Toán Th  D cể ụ Ti ng Anhế V t Lýậ Th  D cể ụ
2 Ng  Vănữ Toán Hóa H cọ Ti ng Anhế V t Lýậ Hóa H cọ
3 Ng  Vănữ Ti ng Anhế V t Lýậ Sinh H cọ L ch Sị ử Ng  Vănữ
4 Toán Ti ng Anhế Toán Tin H cọ Công Dân Ng  Vănữ
5 Đ a Lýị Công Nghệ Toán Tin H cọ Sinh H cọ SHL



TH I KHÓA BI U KH I 10Ờ Ể Ố
Ap d ng t  06/9/2022ụ ừ

 
10A

1
Th   2ứ Th   3ứ Th   4ứ Th   5ứ Th   6ứ Th   7ứ

1 Chào Cờ TrN&HNg Toán Ti ng Anhế TrN&HNg L ch Sị ử
2 Ng  Vănữ Tin H cọ Toán Công Nghệ TrN&HNg Ti ng Anhế
3 Toán Ti ng Anhế Hóa H cọ Công Nghệ Toán V t Lýậ
4 V t Lýậ Hóa H cọ Ng  Vănữ L ch Sị ử Th  D cể ụ Toán
5 V t Lýậ Hóa H cọ Tin H cọ Ng  Vănữ Th  D cể ụ SHL

 
 

10A
2

Th   2ứ Th   3ứ Th   4ứ Th   5ứ Th   6ứ Th   7ứ

1 Chào Cờ V t Lýậ TrN&HNg Tin H cọ L ch Sị ử Toán
2 Hóa H cọ Toán TrN&HNg Tin H cọ Ng  Vănữ Toán
3 Hóa H cọ Hóa H cọ Ng  Vănữ Toán Ng  Vănữ L ch Sị ử
4 Toán Th  D cể ụ V t Lýậ Công Nghệ V t Lýậ Ti ng Anhế

5
Ti ngế
Anh

Th  D cể ụ Ti ng Anhế Công Nghệ TrN&HNg
SHL

 
 

10B
1

Th   2ứ Th   3ứ Th   4ứ Th   5ứ Th   6ứ Th   7ứ

1 Chào Cờ Đ a Lýị Đ a Lýị Hóa H cọ Toán Tin H cọ
2 Sinh H cọ Ng  Vănữ Ti ng Anhế L ch Sị ử Toán Tin H cọ
3 Hóa H cọ Ng  Vănữ Sinh H cọ L ch Sị ử Ng  Vănữ TrN&HNg
4 Hóa H cọ Ti ng Anhế Toán Sinh H cọ Th  D cể ụ TrN&HNg
5 Toán Ti ng Anhế Toán TrN&HNg Th  D cể ụ SHL

   
 

10B
2

Th   2ứ Th   3ứ Th   4ứ Th   5ứ Th   6ứ Th   7ứ

1 Chào Cờ TrN&HNg Tin H cọ Toán Ng  Vănữ Sinh H cọ
2 Sinh H cọ Toán Tin H cọ Hóa H cọ Ti ng Anhế TrN&HNg
3 L ch Sị ử Ti ng Anhế L ch Sị ử Hóa H cọ Hóa H cọ Th  D cể ụ
4 Toán Đ a Lýị Ng  Vănữ TrN&HNg Sinh H cọ Th  D cể ụ
5 Toán Đ a Lýị Ng  Vănữ Ti ng Anhế Toán SHL
 

 
10A

3
Th   2ứ Th   3ứ Th   4ứ Th   5ứ Th   6ứ Th   7ứ

1 Chào Cờ Hóa H cọ V t Lýậ Ti ng Anhế Tin H cọ Ng  Vănữ

2
Ti ngế
Anh

Ti ng Anhế V t Lýậ Toán Tin H cọ Ti ng Anhế

3
TrN&HN

g
Ng  Vănữ Ng  Vănữ Toán V t Lýậ Th  D cể ụ

4 Toán TrN&HNg Đ a Lýị Hóa H cọ Toán Th  D cể ụ
5 Toán TrN&HNg L ch Sị ử Đ a Lýị L ch Sị ử SHL
 

 
10D

1
Th   2ứ Th   3ứ Th   4ứ Th   5ứ Th   6ứ Th   7ứ

1 Chào Cờ Ng  Vănữ Toán Toán TrN&HNg TrN&HNg
2 Tin H cọ Ng  Vănữ Toán Đ a Lýị TrN&HNg Toán
3 Tin H cọ V t Lýậ Đ a Lýị Ng  Vănữ Toán L ch Sị ử

4
Ti ngế
Anh

Th  D cể ụ GD KT&PL Ng  Vănữ L ch Sị ử V t Lýậ

5
Ti ngế
Anh

Th  D cể ụ Ti ng Anhế Ti ng Anhế GD KT&PL
SHL


